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TÓM TẮT 

Bệnh dịch tả lợn châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở lợn với tỷ lệ tử vong lên đến 100%, gây thiệt 
hại lớn cho ngành chăn nuôi. Nghiên cứu này đánh giá khả năng gây bệnh của chủng virus dịch tả lợn châu Phi 
VNUA/HY/ASF1 qua đường tiêm bắp trên lợn 8 tuần tuổi. Lợn thí nghiệm được chia thành ba nhóm (TN1, TN2, TN3) 
với các liều nhiễm virus lần lượt là 102, 103 và 104 HAD50/lợn, cùng một nhóm đối chứng không nhiễm virus. Kết quả 
cho thấy toàn bộ lợn ở các nhóm gây nhiễm đều chết trong khoảng 5-13 ngày sau khi nhiễm. Thời gian chết trung 
bình của TN1, TN2 và TN3 lần lượt là 11,2 ± 1,3 ngày; 7,4 ± 1,8 ngày và 7,2 ± 1,8 ngày. Các triệu chứng lâm sàng 
điển hình như sốt cao, bỏ ăn, mệt mỏi và giảm vận động xuất hiện ở tất cả lợn nhiễm virus. Nhóm nhiễm liều virus 
cao biểu hiện triệu chứng sớm hơn, phản ánh tốc độ tiến triển bệnh nhanh. Tuy nhiên, tổn thương xuất huyết đa cơ 
quan, đặc biệt ở lách, hạch lympho và thận, lại nghiêm trọng hơn ở nhóm nhiễm liều virus thấp do thời gian tiến triển 
bệnh kéo dài. Nghiên cứu này khẳng định độc lực cao của chủng VNUA/HY/ASF1. 

Từ khóa: Dịch tả lợn châu Phi, liều nhiễm, triệu chứng lâm sàng, bệnh lý. 

Study on the Pathogenicity of the African Swine Fever Virus Strain VNUA/HY-ASF1 
 Via Intramuscular Injection in Experimental Pigs 

ABSTRACT 

African swine fever (ASF) is a highly infectious disease in pigs caused by virus with mortality rate of up to 100%. 
This study evaluated the pathogenicity of the VNUA/HY/ASF1 virus strain via intramuscular injection in  
8-week-old pigs. The pigs were divided into three experimental groups (TN1, TN2, TN3) with respective virus doses of 
102, 103, and 104 HAD50/pig, along with a control group that was not exposed to the virus. Results showed that all pigs in 
the three infected groups died within 5 to 13 days post-injection. The mean time to death for the TN1, TN2, and TN3 
groups was 11.2 ± 1.3 days, 7.4 ± 1.8 days and 7.2 ± 1.8 days, respectively. Typical clinical symptoms, including high 
fever, anorexia, lethargy, and reduced activity, were observed in all infected pigs. Pigs exposed to higher virus doses 
exhibited earlier symptoms, reflecting a faster disease progression. However, multi-organ hemorrhagic lesions, 
particularly in the spleen, lymph nodes, and kidneys were more severe in pigs infected with lower virus doses due to the 
prolonged disease course. This study confirms the high virulence of the VNUA/HY/ASF1 strain. 

Keywords: African swine fever, infection dose, clinical symptoms, pathology. 
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Lô TN Lợn TN 
Ngày xuất hiện triệu chứng lâm sàng đầu tiên 

Sốt Bỏ ăn, giảm ăn Mệt mỏi, ít vận động Tiêu chảy Ho Xuất huyết da Chết Virus huyết 

TN1 
(102 HAD50) 

1 5 6 6 5 8 8 13 5 

2 5 6 6 - - - 10 5 

3 5 7 6 6 8 9 12 7 

4 5 7 6 - - - 11 6 

5 6 6 5 - - - 10 3 

TN2 
(103 HAD50) 

6 5 4 3 4 - - 5 3 

7 4 4 4 5 4 - 8 3 

8 5 5 5 - 6 8 9 3 

9 5 4 4 5 - - 6 3 

10 4 6 4 - 7 8 9 5 

TN3 
(104 HAD50) 

11 3 2 2 - - - 5 3 

12 1 3 3 4 - - 7 3 

13 2 3 4 4 5 - 9 3 

14 2 2 3 - - - 6 3 

15 1 3 3 3 - - 9 3 
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Cơ quan Tổn thương 
Số con tổn thương (con) 

TN1 TN2 TN3 ĐC 

Lách Sưng, xuất huyết 5/5 5/5 5/5 0/5 

Hạch lympho Sưng 5/5 5/5 5/5 

Xuất huyết 5/5 3/5 3/5 

Hạch amidan Xuất huyết 3/5 3/5 1/5 

Gan Sưng 5/5 5/5 3/5 

Xuất huyết 2/5 0/5 0/5 

Phổi Xuất huyết 5/5 5/5 5/5 

Viêm phổi kẽ 2/5 1/5 1/5 

Tim Xuất huyết cơ tim 2/5 1/5 0/5 

Dịch trong xoang bao tim 5/5 5/5 5/5 

Thận Xuất huyết điểm 3/5 3/5 2/5 

Ruột Xuất huyết 3/5 2/5 2/5 

Não Xuất huyết 5/5 5/5 3/5 

Túi mật Xuất huyết 3/5 2/5 0/5 

Dạ dày Xuất huyết 3/5 2/5 1/5 
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